
Ngày Nick Trường hợp Thu Chi Tồn
 Phí 

chuyển 

tiền 

215,868,012  

02-09-2015 My Darling Em Trần Nhật Hào Đồng Nai - 3 chị em mồ côi cha mẹ 500,000               215,368,012     3,300         

02-09-2015 Viethuong Cơm bệnh nhân nghèo BV Tam Kỳ 1,000,000         216,368,012     

03-09-2015 Lan CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 700,000            217,068,012     

08-09-2015 Nguyen Thi Lan HienCT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 1,000,000         218,068,012     

08-09-2015 một bạn CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 1,000,000         219,068,012     

09-09-2015 một bạn CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 500,000            219,568,012     

09-09-2015 Dao Thu Hang CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 1,000,000         220,568,012     

09-09-2015 Co Moi Bi Ngo CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 500,000            221,068,012     

09-09-2015 Vu Thanh Hai CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 1,000,000         222,068,012     

09-09-2015 Tepty CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 700,000            222,768,012     

09-09-2015 Cat Bien CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 1,000,000         223,768,012     

09-09-2015 Salengane NguyenCT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 500,000            224,268,012     

10-09-2015 Hoa xuong rong CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 200,000            224,468,012     

11-09-2015 Van Nam CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 300,000            224,768,012     

11-09-2015 Long ban ThaidzuyCT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 500,000            225,268,012     

11-09-2015 Le Hong Loan CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 300,000            225,568,012     

12-09-2015 Letear Chị Bích Huế hỗ trợ học phí 2,000,000            223,568,012     3,300         

12-09-2015 Letear Chị Bích Huế hỗ trợ học phí 2,640,000            220,928,012     3,300         

12-09-2015 kimdungle Tiếp sức đến trường Nghệ An 2015 1,132,000            219,796,012     3,300         

12-09-2015 Maybach Tau CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 1,000,000         220,796,012     

12-09-2015 Duong Nguyen CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 500,000            221,296,012     

13-09-2015 Truc My CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 1,000,000         222,296,012     

13-09-2015 Kim Bich CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 2,000,000         224,296,012     

13-09-2015 Mẹ An Tôm CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 300,000            224,596,012     

13-09-2015 Hiền Nguyễn CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 1,000,000         225,596,012     

14-09-2015 Y Tinh Anh Tâm Đồng Nai từ Windstor 500,000               225,096,012     11,000       

14-09-2015 Anh Việt Anh Việt Long An từ Do Quyen 800,000               224,296,012     11,000       

14-09-2015 Linhthuc Cơm bệnh nhân nghèo BV Tam Kỳ 1,000,000            223,296,012     3,300         

14-09-2015 Nguyen Thi Minh DucCT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 200,000            223,496,012     

16-09-2015 Hong NNMU 20 Thanh Hóa 200,000            223,696,012     

16-09-2015 Nguyen Bich Hong NNMU 20 Thanh Hóa 300,000            223,996,012     

16-09-2015 Quyen Ngo NNMU 20 Thanh Hóa 500,000            224,496,012     

16-09-2015 Quyen Hoang - Bao DuyNNMU 20 Thanh Hóa 500,000            224,996,012     

16-09-2015 Loi Do NNMU 20 Thanh Hóa 1,000,000         225,996,012     

16-09-2015 Thaidzuy NNMU 20 Thanh Hóa 500,000            226,496,012     

16-09-2015 Diep Thien NNMU 20 Thanh Hóa 500,000            226,996,012     

16-09-2015 Nha 2Js NNMU 20 Thanh Hóa 500,000            227,496,012     

16-09-2015 Hanoi NNMU 20 Thanh Hóa 500,000            227,996,012     

16-09-2015 Quy Tao Hong CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 500,000            228,496,012     

16-09-2015 Linh Dieu CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 200,000            228,696,012     

16-09-2015 Tran Thu Nga CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 200,000            228,896,012     

16-09-2015 Dieu Tam Lien CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 300,000            229,196,012     

16-09-2015 ban cua Cat Bien CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 200,000            229,396,012     

17-09-2015 Ms Hanh NNMU 20 Thanh Hóa 1,000,000         230,396,012     

17-09-2015 Xitrum & Duoc AnhCT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 2,000,000         232,396,012     

18-09-2015 Long NNMU 20 Thanh Hóa 2,000,000         234,396,012     

18-09-2015 Bo cua Ben NNMU 20 Thanh Hóa 300,000            234,696,012     

18-09-2015 Sunset Le NNMU 20 Thanh Hóa 200,000            234,896,012     

18-09-2015 Lathuvang Nồi cháo Hà Tĩnh chuyển từ Loido cmktx bé Phi Hùng bỏng Lạng Sơn 500,000               234,396,012     3,300         

18-09-2015 Mavica CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 15,000,000          219,396,012     3,300         

18-09-2015 Doan Trung Hau CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 500,000            219,896,012     

18-09-2015 anh chi Vien Trung CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 500,000            220,396,012     

18-09-2015 anh Tang quan NamCT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 1,000,000         221,396,012     

18-09-2015 Banbe6x Vợ chồng Kim Chi Quẹo Bình Dương 2,000,000            219,396,012     3,300         

19-09-2015 Hang Mam CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 500,000            219,896,012     

19-09-2015 Tuntun CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 500,000            220,396,012     

20-09-2015 một bạn NNMU 20 Thanh Hóa 100,000            220,496,012     

20-09-2015 thành viên nồi súp CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 600,000            221,096,012     

20-09-2015 Quyen Ngo CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 500,000            221,596,012     

21-09-2015 Le Hong Loan NNMU 20 Thanh Hóa 500,000            222,096,012     

21-09-2015 Do B Q Viet & Do Van NghiepNNMU 20 Thanh Hóa 4,000,000         226,096,012     
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Ngày Nick Trường hợp Thu Chi Tồn
 Phí 

chuyển 

tiền 

21-09-2015 Co Dieu An CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 1,000,000         227,096,012     

21-09-2015 Tran Duc Qui CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 500,000            227,596,012     

21-09-2015 Hoa xuong rong CT Trung thu Thanh Hóa 2015 5,000,000            222,596,012     3,300         

21-09-2015 Mai Thuy Duong CT Trung thu Thanh Hóa 2015 5,000,000         227,596,012     

21-09-2015 Hoa xuong rong CT Trung thu Thanh Hóa 2015 775,000               226,821,012     3,300         

22-09-2015 Lathuvang Nồi cháo Cư Pui chuyển từ tiền tồn CMX Cư Pui sang 11,858,000          214,963,012     3,300         

22-09-2015 một bạn CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 200,000            215,163,012     

22-09-2015 Duy Da8 CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 500,000            215,663,012     

23-09-2015 HanhbuiThu NNMU 20 Thanh Hóa 1,000,000         216,663,012     

23-09-2015 Nga Nguyen NNMU 20 Thanh Hóa 1,000,000         217,663,012     

23-09-2015 Kynhi NNMU 20 Thanh Hóa 200,000            217,863,012     

24-09-2015 Nttd Chị Trần Thị Khoai Huế 1,000,000         218,863,012     

24-09-2015 Loangnguyen CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 19,000,000          199,863,012     3,300         

24-09-2015 Duong Van Ngoc CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 500,000            200,363,012     

25-09-2015 Hai Ha CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 500,000            200,863,012     

25-09-2015 Nguyet Thu CT Trung thu Bản Còi Phú Thọ 2015 500,000            201,363,012     

29-09-2015 ban Thaidzuy NNMU 20 Thanh Hóa 1,500,000         202,863,012     

29-09-2015 Ng Bac NNMU 20 Thanh Hóa 300,000            203,163,012     

29-09-2015 Honey nosweet NNMU 20 Thanh Hóa 300,000            203,463,012     

29-09-2015 Michele_du & Gia dinhNNMU 20 Thanh Hóa 1,000,000         204,463,012     

29-09-2015 Tuliptim NNMU 20 Thanh Hóa 300,000            204,763,012     

29-09-2015 Hong Hanh CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 500,000            205,263,012     

29-09-2015 Co mai CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 500,000            205,763,012     

29-09-2015 Anh Thuan CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 2,000,000         207,763,012     

29-09-2015 T.Dieu CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 300,000            208,063,012     

29-09-2015 Chu Hao CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 1,000,000         209,063,012     

29-09-2015 Co Chuong CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 500,000            209,563,012     

29-09-2015 Nhan Ho CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 200,000            209,763,012     

30-09-2015 Rausach NNMU 20 Thanh Hóa 500,000            210,263,012     

30-09-2015 Loangnguyen CT Trung thu Bù Đăng Bình Phước 2015 1,038,000            209,225,012     3,300         

30-09-2015 Quỹ NTCM hỗ trợ CT Tiếp sức mùa thi Nghệ An 2015 1,768,000 210,993,012     

58,868,000    63,743,000       210,993,012  64,900    Tồn cuối tháng 9/2015
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